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1 Trần Thị Ái 24/01/1998 0966474873 tranthiai240198@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

2 Nguyễn Đình Trường An 15/12/1997 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Ca 1: 13g30 - 14g00

3 Bùi Quỳnh Anh 22/05/1998 0969113287 quynhanhjy@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

4 Đặng Tiến Anh 06/01/1998 0775708798 foxdangtienanh98@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

5 Đinh Xuân Nguyệt Anh 02/11/1998 0968683955 nguyetanhdinhxuan@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

6 Nguyễn Tuấn Anh 26/08/1998 0932000476 ngtuananh2626@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

7 Nguyễn Thị Minh Anh 01/03/1998 0932675540 minhanh103sp13@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

8 Nguyễn Thị Như Anh 04/01/1998 0838423636 nhuanh0401@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

9 Phạm Tuấn Anh 18/02/1995 0939214005 acesiusaquarius@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

10 Trần Thị Kim Anh 16/10/1993 0989548940 dranhtranyds@gmail.com Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh 2017 Ca 1: 13g30 - 14g00

11 Trương Hoàng Tố Anh 28/05/1997 0937153060 toanhth2805@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

12 Hồ Thị Ngọc Ánh 28/10/1998 0764493776 ngocanhho98@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

13 Nguyễn Ngọc Ánh 23/07/1998 0942660412 nguyenngocanh199894@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

14 Trần Thị Ngọc Ánh 15/01/1998 0353975353 Đại Học Tây Nguyên 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

15 Hoàng Trọng Hồng Ân 14/06/1997 0909023125 hongan140697@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

16 Nguyễn Thiên Hồng Ân 11/07/1998 0982850798 nguyenthienhonganpnt@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

17 Hoàng Trọng Hồng Ân 20/05/1996 858504141 tringuyen1421@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

18 Phan Thanh Bá 22/08/1993 0902616973 ivanphan93@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

19 Lữ Thanh Quốc Bảo 18/10/1992 0328544848 khiconbao27@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

20 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 07/08/1998 0786712898 baonguyen7898@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

21 Trần Quốc Bảo 20/08/1998 0942610838 tranquocbao0898@gmail.com Đại Học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

22 Trương Gia Bảo 14/10/1998 0396772888 truongbao.1498@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

23 Trương Văn Bằng 27/08/1998 0336842999 banglync@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

24 Phạm Nguyễn Duy Bình 27/09/1998 0386988080 bmtbmt10lan@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

25 Nguyễn Thị Bạch Cúc 17/05/1998 0704446981 cucnguyen17598@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

26 Huỳnh Sỉu Chân 07/02/1998 0393988762 chanhuynh72@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

27 Lê Ngọc Bảo Châu 10/08/1998 0964318319 ngocbaochaule1998@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

28 Phan Thị Bảo Châu 20/03/1997 0931771718 baochauphant97@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

Kiểm tra đầu khóa: Thứ ba ngày 06/12/2022, có 03 ca thi: Ca 1: 13g30-14g00; Ca 2: 14g15-14g45; Ca 3: 15g00-15g30
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29 Phùng Ngọc Bảo Châu 10/10/1997 0392654880 Đại học Y Dược Cần Thơ 2021 Ca 1: 13g30 - 14g00

30 Vương Hà Bảo Châu 01/01/1998 0981979598 baochauvuongha@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

31 Huỳnh Văn Chi 18/08/1997 0386111423 chihv1997@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

32 Nguyễn Trần Khánh Chi 08/10/1998 0706694383 khanhchinguyentran0810@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

33 Bùi Ngọc Chính 25/11/1995 0968943524 buingocchinhgdpt@gmail.com Đại học Y Dược Huế 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

34 Tô Thị Diệu 07/08/1998 0393209043 todieu070898@gmail.com Đại học Buôn Ma Thuột 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

35 Đồng Thị Thùy Dung 09/01/1998 0906025157 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

36 Lê Thị Dung 18/10/1996 0346162997 dunglio1010@gmail.com Đại học Y Khoa Vinh 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

37 Lê Duy Dũng 29/07/1998 0906925329 leduydung1998@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

38 Phạm Tiến Dũng 10/02/1998 0348971414 dungphamtien2702@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

39 Lê Mỹ Khánh Duy 03/01/1998 0815911389 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

40 Nguyễn Thị Kiều Duyên 12/03/1998 0339527373 Kieuduyen.bh98@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

41 Phan Ngọc Kim Duyên 03/05/1997 0327480909 duyenphan3597@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

42 Nguyễn Văn Ngọc Dư 02/08/1998 0374414332 nguyenngocdu729@gmail.com Đại Học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

43 Đào Nguyễn Ngọc Thùy Dương 17/02/1998 0366391832 deeplove_sstt@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

44 Phan Thị Thùy Dương 22/07/1994 0931651726 nangkhieu22@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

45 Lê Nguyên Đan 28/03/1998 0795712579 lenguyendan98@gmail.com Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

46 Đặng Nguyễn Hoàng Đạt 09/03/1998 0969402266 Hoangdatdangnguyen@gmail.con Đại học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

47 Lê Văn Tiến Đạt 25/02/1997 0352808990 levantiendat108@gmail.com Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

48 Nguyễn Phát Đạt 12/12/1997 0762356248 douald121297@gmail.com ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

49 Nguyễn Văn Đạt 23/09/1998 0779112567 nguyenvandat98@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

50 Trịnh Tấn Đạt 15/04/1995 0782814060 ttdat.y14@ump.edu.vn Đại Học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

51 Cổ Ngọc Đăng 28/10/1997 0903313588 ngocdang.business.1@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

52 Hạp Tiến Đoàn 03/02/1998 0362235770 doanhap1998@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

53 Hoàng Minh Đồng 06/04/1997 0329182618 hhmmdong@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

54 Lê Văn Đức 25/03/1997 0935814308 leevanduc1997@gmail.com Đại học Kĩ thuật Y dược Đà Nẵng 2021 Ca 1: 13g30 - 14g00

55 Nguyễn Minh Đức 26/02/1998 0383987766 nguyenminhduc580@gmail.com Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

56 Nguyễn Hồng Ga 05/05/1998 0968790365 nhg05598@gmail.com Đại học Y Dược Huế 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

57 Đỗ Thị Hương Giang 04/05/1998 0983071840 giangsieulun@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

58 Phạm Thuỳ Giang 05/04/1998 0868212565 pgiang35@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

59 Phan Thị Thùy Giang 17/08/1998 0385796676 TYGAPHAN98.HAP@GMAIL.COM Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

60 Trần Hoàng Hương Giang 25/07/1997 0795808354 tranhoanghuonggiang1997@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

61 Trần Thị Giang 13/08/1997 0988163197 giangtrn138@gmail.com Học viện Quân y 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

62 Trần Thu Hà 09/05/1998 0916282487 tth9598@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00
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63 Trần Lê Trúc Hạ 11/01/1997 0359518724 trucha.hs1101@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

64 Nguyễn Minh Hải 30/08/1997 0942627665 juniorhai3008@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

65 Mai Hồng Hảo 18/09/1998 0369469134 Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

66 Vũ Tiến Hảo 28/06/1991 0356280691 haovukts@gmail.com Đại học Y khoa Vinh 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

67 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 21/12/1998 0383322244 nhbhbb98@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

68 Trương Gia Hân 03/05/1998 0798745745 giahantruong0107@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

69 Nguyễn Thị Hồng Hậu 30/04/1998 0963198804 honghau123@gmail.com Đại học Y Dược TP HCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

70 Nguyễn Thị Hiền 06/04/1997 0397097213 Khoa Y ĐH Đà Nẵng 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

71 Nguyễn Thị Như Hiền 21/09/1998 0968054282 yiyangqianxi21999@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

72 Nguyễn Triệu Thuý Hiền 23/04/1998 0353070000 Nguyenkhanhhien2009@gmail.com Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

73 Phan Thúy Hiền 12/05/1997 0933530228 bsphanthuyhien@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

74 Nguyễn Thành Hiếu 06/12/1998 0978904095 thanhhieu1998.nth@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

75 Lưu Tuyết Hoa 25/08/1998 0965418378 tuyethoalhtst@gmail.com Đại học Y Dược TPHCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

76 Lê Nguyễn Khánh Hòa 17/07/1998 0333124298 khanhhoa9a22013@gmail.com Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

77 Lê Võ Hoàng 08/09/1991 0974749747 hoangle080991@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

78 Nguyễn Thị Hồng 20/10/1998 0985255946 kuukaguya98@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

79 Nguyễn Thị Thanh Hồng 17/02/1998 0704705746 andox198@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

80 Phạm Thị Thu Hồng 24/06/1998 0911955579 thuhongpnt2016@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

81 Nguyễn Văn Chí Hùng 17/09/1997 0979926106 chihung1709@gmail.com Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

82 Ngô Gia Huy 05/05/1998 0919579528 huyngo5598@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

83 Nguyễn Mai Khả Huy 21/05/1996 0976694449 khahuy1996@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2021 Ca 1: 13g30 - 14g00

84 Trần Anh Huy 03/08/1997 0964727002 huybeo12a3@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

85 Trần Thị Ngọc Huyên 19/05/1998 0968845977 ttnhuyen22@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

86 Đào Thị Khánh Huyền 26/05/1998 0374754059 khanhhuyen26598@gmail.com Đại học Y Dược TP HCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

87 Lê Thị Huyền 05/07/1998 0384402525 lethihuyencb00@gmail.com Y dược Thái Nguyên 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

88 Bùi Thị Thu Hương 02/10/1997 0374091313 buithithuhuong011@gmail.com 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

89 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 09/01/1997 0906908054 quynhhuong090197@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

90 Nguyễn Hiến Hữu 21/12/1997 0338595519 nguyenhienhuu@gmail.com Khoa Y ĐHQG TPHCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

91 Trần Trung Kiên 14/07/1997 0336031721 ttkien140797@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

92 Lương Trọng Khải 23/02/1998 Ca 1: 13g30 - 14g00

93 Lê Minh Khang 28/05/1995 0948280595 mr.leminhkhang@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

94 Lê Nguyên Khang 04/03/1997 0325373839 lenguyenkhangpnt@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 1: 13g30 - 14g00

95 Nguyễn Mai Khanh 05/01/1994 0355827830 nguyenmaikhanh1994@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2018 Ca 1: 13g30 - 14g00

96 Lê Huỳnh Kim Khánh 23/01/1997 0907314489 katyle2301@gmail.com Trường Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45
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97 Đoàn Trần Đăng Khoa 14/09/1998 0908200162 dr.dangkhoa.wh@gmail.com Khoa Y đại học quốc gia TP. HCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

98 Nguyễn Lê Minh Khoa 12/07/1998 0903373401 nguyenleminhkhoa@gmail.com ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

99 Trương Ái Khuê 16/04/1997 0906512013 Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Ca 2: 14g15 - 14g45

100 Lê Nhã Khuyên 23/02/1995 0328982395 Lnkhuyen.y2016@medvnu.edu.vn Khoa Y ĐHQG TP.HCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

101 Phan Xuân Lai 15/03/1997 0799186097 pxlai160151@ump.edu.vn Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

102 Hồ Thị Khánh Linh 14/02/1997 0947730456 paradiseho979797@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

103 Nguyễn Dương Lam Linh 23/02/1992 0934468287 linhtung2310@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2016 Ca 2: 14g15 - 14g45

104 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/12/1998 0977621802 thuylinhxd1312@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

105 Nguyễn Thùy Linh 19/07/1998 0965216309 nguyenthuylinh132896@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

106 Trần Ngô Mỹ Linh 15/04/1994 0947203868 trannmlinh@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2021 Ca 2: 14g15 - 14g45

107 Trần Thị Mỹ Linh 28/08/1997 0327843321 sandylinh27@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

108 Nguyễn Đức Long 10/05/1997 0962397497 nguyenduclong.140697@gmail.com Đại Học Tây Nguyên 2021 Ca 2: 14g15 - 14g45

109 Võ Châu Long 29/08/1998 0981630971 vochaulong298@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

110 Lê Nguyễn Thành Lộc 24/03/1997 0909882169 lnthanhloc243@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

111 Nguyễn Vĩnh Lộc 24/11/1998 0334166699 locnguyen123iop@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

112 Trần Anh Lộc 16/03/1986 0977992964 Nhakhoatamphuoc@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

113 Hoàng Văn Lưu 09/10/1997 0333371906 hoangluu09101997@gmail.com ĐH Y khoa Vinh 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

114 Nguyễn Thị Mai Ly 28/01/1998 0355003677 ntmly12341234@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

115 Nguyễn Thị Thảo Ly 26/05/1997 0947419497 lylyno0330@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

116 Bùi Công Minh 27/03/1998 0919223948 bcminh.y2016@medvnu.edu.vn Khoa Y - Đại học Quốc gia Tp.HCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

117 Lê Quốc Minh 17/12/1998 0703770878 quoc1998minh@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

118 Nguyễn Thị Ngọc Minh 09/11/1997 0907267299 ngocmi.nguyen11911@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

119 Hoàng Thảo My 15/08/1998 0939827446 hoangthaomy4740@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

120 Trần Hoàng My 02/03/1998 0794560368 hoangmy2398@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

121 Nguyễn Thị Trà My Ca 2: 14g15 - 14g45

122 Nguyễn Quốc Mỹ 08/08/1997 0764114673 Nguyenquocmy8897@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

123 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/2/1998 0969806984 Nucandy98@gmail.com Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

124 Đoàn Phương Nga 26/08/1998 0912158910 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

125 Nguyễn Ngọc Nga 08/08/1998 0703937775 nguyenngocnga.9a1@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

126 Trương Thúy Nga 01/10/1998 0363298660 okihuong.339@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

127 Đặng Kim Ngân 26/12/1998 0973338709 dkngan18@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

128 Nguyễn Khánh Ngân 19/11/1996 0379655340 jon.ruan11@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

129 Nguyễn Lê Phương Ngân 11/02/1998 0964860620 nguyenlephuongngan@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

130 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 19/06/1997 0333410509 nguyenngocthanhngan1997@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45
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131 Nguyễn Thị Thu Ngân 09/10/1998 0339535466 ngan113159@mail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

132 Trần Huỳnh Kim Ngân 15/01/1998 0912542025 thuynhkimngan@gmail.com Đại học Y dược Cần Thơ 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

133 Trần Thị Xuân Ngân 20/10/1998 0396546633 tranthixuanngan201097@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

134 Võ Minh Thuỳ Ngân 22/09/1998 0388799898 Thuynganelf@gmail.com ĐH Y dược thành phố Hồ Chí Minh 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

135 Lâm Văn Tín Nghĩa 06/02/1998 0901819298 lvtn0602@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

136 Trần Minh Nghĩa 25/08/1998 0901168975 tmnghia.md@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

137 Giang Mỹ Ngọc 15/05/1998 0972336455 giangmngocc@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

138 Lê Hồng Ngọc 02/09/1997 0337028495 hongngocle2689@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

139 Mai Thị Bích Ngọc 30/03/1997 0902788655 maithibichngoc3003@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

140 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 24/02/1997 0964529912 mn24021997@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

141 Trần Bảo Ngọc 13/05/1997 0937583150 Tbnbaobao@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

142 Thái Hoàng Trung Nguyên 16/02/1997 0369166321 Thtnguyen.stu15@medvnu.edu.vn Khoa Y- ĐHQG TPHCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

143 Văn Sâm Nguyên 30/09/1997 0397127309 nguyenvnsam@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2021 Ca 2: 14g15 - 14g45

144 Dương Thanh Nhã 21/07/1997 093 8727506 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Ca 2: 14g15 - 14g45

145 Phan Thanh Nhàn 18/11/1994 0918567490 ptnhan.md@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

146 Nguyễn Thành Nhân 20/03/1996 0964455580 simonphero1412@gmail.com Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

147 Trần Trung Nhân 26/02/1997 0987652604 trungnhan2602@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

148 Võ Minh Hiếu Nhân 19/07/1998 0918977154 ĐH Y Cần Thơ 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

149 Lê Duy Nhân 27/09/1998 355925921 thaonhu279@gmail.com Đại học Y Dược TP. HCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

150 Lê Quốc Nhi 15/11/1997 0385818894 lequocnhi42@gmail.com Trường Đại Học Trà Vinh 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

151 Lê Thị Tuyết Nhi 07/10/1998 0898024652 letuyetnhi0710@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

152 Lê Yến Nhi 14/01/1998 0947292025 leyennhi23@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

153 Ngô Thị Tuyết Nhi 21/05/1998 0829789921 Tuyetnhi98all@gmail.com Đại học Y dược Cần Thơ 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

154 Nguyễn Đặng Hồng Nhi 16/02/1998 0354493065 nhinguyenn162@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

155 Nguyễn Hồng Uyên Nhi 28/04/1996 0384670186 nhiuyen2210@gmail.com 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

156 Phan Ngọc Lâm Nhi 28/08/1997 0905325981 Lamnhi5981@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

157 Trần Mỹ Nhi 05/04/1997 0981863242 tranmynhi3717@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

158 Nguyễn Phạm Bảo Nhiên 09/09/1994 0948697579 npbnhien.y13@ump.edu.vn ĐH Y Dược TPHCM 2019 Ca 2: 14g15 - 14g45

159 Dương Văn Nhu 13/11/1997 0941659965 duongvannhu97@gmail.com Đại Học Võ Trường Toản 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

160 Trương Thị Hồng Nhung 16/08/1996 0934564221 nhungtth348@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

161 Trần Thảo Như 18/03/1993 0982542054 Ngthithuthao135@gmail.com Đại học Trà Vinh 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

162 Trần Thị Phương Thảo 14/08/1998 0917678354 phthao98lqd@gmail.com ĐH Y Dược TPHCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

163 Nguyễn Hồng Phấn 21/01/1998 0775577781 hongphann98@gmail.com ĐH Y Dược TPHCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

164 Nguyễn Lê Hoàng Phi 20/06/1998 0365045881 h.h.panbi@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45
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165 Lê Thanh Phong 24/06/1997 0969745834 ltphong246@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

166 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 19/04/1997 0862684044 Thienphu.nguyen.194@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

167 Đặng Trần Toàn Phúc 25/08/1998 0763184095 doilabekho4545@gmail.com Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

168 Bùi Triệu Uyên Phương 05/03/1997 0902213121 phuongbui2023@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

169 Lâm Ngọc Yến Phương 10/08/1998 0947104439 lnyphuong98@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

170 Lê Nguyễn Minh Phương 08/10/1995 0834877799 phuongle.0810.1995@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

171 Nguyễn Ái Phương 27/12/1997 0914799749 nguyenaiphuongla@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

172 Tô Thị Thanh Phương 16/05/1998 0888944899 phuongtotttp@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

173 Trần Minh Phương 06/08/1996 0798864999 phuong681996@gmail.com Đại Học Y Tân Tạo 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

174 Võ Thị Mai Phương 23/12/1998 0355808150 vtmaiphuong98@gmail.com Đại Học Tây Nguyên 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

175 Vũ Hà Phương 25/07/1995 0975657879 Haphuong250795@gmail.com Khoa Y - Trường đại học Trà Vinh 2021 Ca 2: 14g15 - 14g45

176 Vũ Thạch Thảo Phương 20/08/1997 0935302917 vuthachthaophuong@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Ca 2: 14g15 - 14g45

177 Đỗ Nguyễn Khánh Phượng 17/06/1998 0938276498 khphuong17@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

178 Hà Thị Ngọc Phượng 29/08/1998 0914298675 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

179 Hồ Nguyễn Ngọc Phượng 15/02/1998 0938575933 phuongho1502@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

180 Phan Ngọc Phượng 02/06/1998 0899445298 phanngocphuong020698@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

181 Tô Thị Bích Phượng 30/04/1997 0344762271 tothibichphuong@gmail.com Khoa Y - ĐHQG TP HCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

182 Hà Hoàng Quang 02/02/1997 0869732094 hahoangfamily101069@gmail.com Đại học quốc gia Tula 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

183 Tăng Tiến Quang 16/02/1995 0795402326 quang5264@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

184 Đặng Thị Khánh Quyên 07/08/1996 0385890404 khanhquyendang@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

185 Nguyễn Phước Quỳnh 25/05/1998 0326560025 phuocquynh981@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

186 Nguyễn Trọng Sang 09/03/1998 0961198185 sangnguyenpnt@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

187 Huỳnh Minh Hải Sơn 28/05/1997 0834222234 sonhuynh2805@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

188 Trần Văn Sơn 15/08/1997 0338296422 transon1508978@gmail.com ĐH Y Dược Huế 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

189 Trần Thị Tuyết Sương 22/12/1997 0357070058 tuyetsuong.tran1997@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

190 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 24/09/1996 0329100044 nnmt887@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

191 Phan Khắc Tân 23/01/1987 0944064068 phankhactan87@gmail.com Đại học Tây Nguyên 2022 Ca 2: 14g15 - 14g45

192 Đỗ Thị Thuỷ Tiên 28/10/1998 963543454 thuycungtiennu@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

193 Hồ Ngọc Thủy Tiên 28/04/1997 0945447881 hongocthuytien284@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

194 Dương Ngọc Tiến 07/01/1995 0909141203 tien070195@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

195 Trần Đình Toản 10/01/1997 0352722972 tdtoan160337@ump.edu.vn Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

196 Ngô Trần Bình Công Tôn 05/10/1995 0797374760 congton510@gmail.com Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

197 Trần Kim Tú 05/10/1995 0934544745 tutrankim95@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2020 Ca3: 15g00 - 15g30

198 Trương Khả Tú 14/06/1997 0909023125 hongan140697@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30
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199 Trương Khả Tú 05/02/1997 0362547304 khatutruong52@gmail.com Đại học Y Dược TP HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

200 Nguyễn Cao Tùng 19/02/1996 0934322633 caotung2412@gmail.com ĐH Y khoa Võ Trường Toản 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

201 Lê Thanh Tuyền 01/08/1998 0934197950 tuyen1651010425@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

202 Nguyễn Thảo Thanh Tuyền 19/08/1998 0779013487 tuyenthanh1908@gmail.com Đại học Y dược Buôn Ma Thuột 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

203 Trần Ngọc Mỹ Tuyền 16/12/1997 0962448817 tran57973@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

204 Võ Lê Thanh Tuyền 27/05/1997 0969275962 thanhtuyen.scarlet2705@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

205 Nguyễn Hoàng Ánh Tuyết 18/10/1996 0961967196 anhtuyet180888@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

206 Trần Thị Bích Ty 08/06/1998 0908061998 nguyenkhuyenbichty86@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

207 Nguyễn Ngọc Hoàng Thái 30/08/1998 0972257323 nnhoangthai@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

208 Nguyễn Văn Thái 18/02/1998 0336711212 nvthai4935@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

209 Tiêu Gia Thanh 06/09/1998 0898440325 tilljarthanks1998@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

210 Bùi Tuấn Thành 03/08/1997 0333023739 thanhbuin2i@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

211 Lê Nguyễn Trung Thành 10/07/1989 0949986747 drthanhpnt2013@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2017 Ca3: 15g00 - 15g30

212 Phạm Quốc Thành 24/12/1998 0839241298 thanhpq2412@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

213 Hồ Lê Hương Thảo 22/01/1998 0354980088 holehuongthao@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

214 Phạm Thị Phương Thảo 23/09/1993 0962577278 phamthiphuongthao324@gmail.com Đại học Y dược Cần Thơ 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

215 Võ Ngọc Phương Thảo 29/08/1997 0934907454 bellha97@gmail.com Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

216 Nguyễn Thị Thu Thảo 07/12/1997 0399154904 nguyentramy071297@gmail.com Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

217 Trần Thảo Như 27/09/1998 0355925921 thaonhu279@gmail.com Đại học Y Dược TP. HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

218 Bùi Mạnh Thắng 19/10/1997 0919363594 shane191097@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

219 Huỳnh Đặng Uyên Thi 14/03/1996 0908758654 Huynhdanguyenthi150196@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

220 Lê Thị Huỳnh Thi 25/02/1996 0933227343 lethihuynhthi@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

221 Phạm Cao Thiên 30/12/1997 0379728148 pcthien160314@ump.edu.vn Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

222 Ngô Gia Thiện 18/11/1998 0397507171 ngogiathien123456789@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

223 Huỳnh Trường Thịnh 25/11/1998 0964228151 huynhtruongthinh1998@gmail.com Đại học Y Dược TPHCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

224 Trần Công Quốc Thịnh 30/03/1997 0898360325 thinhtcq303@gmail.com Đại học Tây Nguyên 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

225 Trầm Công Thoại 12/02/1997 0325023355 tramcongthoai@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

226 Ngô Gia Thông 18/11/1998 0334292244 ngogiathongdhykpnt@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

227 Nguyễn Nhưt Thông 21/03/1996 0396210369 thongthongnn@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

228 Trịnh Thị Ngọc Thu 07/10/1998 0367042145 ngocthudai710@gmail.com Đại học Y Hà Nội 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

229 Nguyễn Hiếu Thuận 19/02/1998 0947378802 hieuthuan190298@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

230 Hứa Thị Thanh Thùy 29/03/1996 0394959272 thuyhua1605@gmail.com Đại học Y Dược Huế 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

231 Chamaléa Thị Ngọc Thủy 27/12/1993 0963216029 thuysahara@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2021 Ca3: 15g00 - 15g30

232 Lê Thu Thủy 18/03/1998 0933003318 thuthuyle1803@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30
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233 Phạm Thị Bích Thủy 28/06/1997 0398968897 hdkg.bichthuy@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

234 Trần Thanh Trúc Thủy 04/01/1997 0908737933 tructhuy1997@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

235 Hoàng Thị Diệu Thúy 22/10/1997 0329075524 Hoangdieuthuy97@gmail.com Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

236 Phan Thị Thúy 18/11/1998 0337721133 Phanthuyhmu@gmail.com Đại học Y Hà Nội 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

237 Trịnh Thị Hồng Thúy 08/02/1998 0349074646 ttht0802@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

238 Đỗ Thế Thư 27/08/1997 0961593972 thethu121@gmail.com Khoa Y- ĐHQG TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

239 Lại Hoàng Đăng Thư 01/10/1998 0832395592 dangthu1001@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

240 Lê Ngọc Thư 13/12/1990 0987744389 ngocthu.le1312@gmail.com Đại học Y dược TP.HCM 2015 Ca3: 15g00 - 15g30

241 Lê Thị Minh Thư 30/12/1997 0914707087 lethu097@gmail.com Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

242 Võ Thiên Hoài Thương 04/10/1996 0902534401 bambi410@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

243 Huỳnh Phạm Phương Thy 18/02/1998 0329337575 huynhphamphuongthy.182@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

244 Đặng Nữ Thuỳ Trang 23/06/1997 0762713503 dangnuthuytrang97@gmail.com Khoa Y - ĐHQG TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

245 Đỗ Thị Huyền Trang 03/10/1998 0326761689 Dothihuyentrang14@gmail.com Đại học Tây Nguyên 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

246 Hoàng Thị Kiều Trang 01/01/1998 0903417737 hahakieutrang@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

247 Lê Thị Thùy Trang 01/09/1997 0794517252 lethithuytrang010997@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

248 Ngô Trần Thùy Trang 27/09/1998 0911697310 ngotranthuytrang09@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

249 Nguyễn Ngọc Mai Trân 16/11/1996 0378353136 maitran1611@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

250 Nguyễn Thị Bảo Trân 15/02/1998 0785661275 baotrannguyenpnt@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

251 Nguyễn Duy Bảo Trí 20/05/1996 0858504141 tringuyen1421@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

252 Nguyễn Duy Bảo Trí 20/10/1998 0354987676 leduynhan201098@gmail.com Đại học Y Dược Tp.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

253 Nguyễn Mai Triết 23/11/1992 0919891192 nmtriet40@gmail.com ĐH Y Cần Thơ 2017 Ca3: 15g00 - 15g30

254 Nguyễn Trần Minh Triết 08/01/1997 0937846970 trietminh8197@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

255 Huỳnh Ngọc Trinh 26/02/1996 0344879877 ngoctrinhhuynh95@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

256 Lê Đoàn Phương Trinh 18/11/1996 0981286336 chinhnov96@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2020 Ca3: 15g00 - 15g30

257 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 12/02/1997 0917470251 ngoctrinhnguyen120297@gmail.com ĐH Y khoa Võ Trường Toản 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

258 Trần Thụy Đoan Trinh 24/01/1998 0767884274 nghtihtran@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

259 Đinh Thị Thanh Trúc 03/10/1998 0397100600 dtthanhtruc098@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

260 Nguyễn Mai Đông Trúc 13/01/1998 0963600578 nmdongtruc@gmail.com Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

261 Trần Minh Trung 26/06/1997 0919160166 tranminhtrung1727@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

262 Phan Quang Trường 30/10/1998 0901964248 phanquangtruong30101998@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

263 Đỗ Thị Ngọc Uyên 06/10/1995 0907348781 littleuyen95@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

264 Mai Phương Uyên 20/09/1997 0917853203 Phuonguyenmai97@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

265 Nguyễn Thành Thảo Uyên 17/01/1998 0886467277 nguyenthanhthaouyen1998@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

266 Lưu Thị Thuý Vân 20/03/1978 0989001648 luuthuyvan1978@gmail.com Đại học Y tây nguyên 2022 Ca3: 15g00 - 15g30
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267 Trần Ngọc Thanh Vân 14/07/1997 0382149423 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

268 Lâm Ngọc Tường Vi 22/06/1998 0773132969 tuongvi220698@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

269 Thanh Thị Diễm Vi 23/04/1997 0357327603 ttdvi.y2016@medvnu.edu.vn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

270 Nguyễn Quốc Việt 25/01/1998 0919336931 ngqviet2501@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

271 Nguyễn Quang Vinh 05/07/1996 0789887740 vinh.md206@gmail.com 2021 Ca3: 15g00 - 15g30

272 Võ Chí Vinh 19/10/1999 0917264271 vochivinh1910@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

273 Trần Thế Vũ 20/03/1998 0982211920 tranthevu20031998@gmail.com Đại học Đà Nẵng - Khoa Y Dược 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

274 Nguyễn Minh Vương 12/02/1997 0966422452 Minhvuong0989@gmail.com Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

275 Phan Thanh Vương 02/01/1998 0705240991 thanhvuongphannk92@gmail.com Đại học Kĩ Thuật Y Dược Đà Nẵng 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

276 Lâm Nhật Vy 20/07/1998 0938656826 lamnhatvy98@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

277 Nguyễn Huỳnh Trúc Vy 14/03/1997 0906648264 molly.trucvy97@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

278 Phan Hoàng Thúy Vy 28/01/1998 0388034515 thuyvyphanhoang@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

279 Quách Thảo Vy 06/09/1997 0902591546 quachthaovy@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

280 Thái Nguyễn Lan Vy 13/07/1997 0916330323 thainguyen.lanvy@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

281 Võ Ngọc Tường Vy 04/02/1996 0967906153 vongoctuongvy0402@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

282 Lê Thị Như Ý 20/06/1997 0974854894 Ltny.y2016@medvnu.edu.vn Khoa Y- ĐHQG TP.HCM 2022 Ca3: 15g00 - 15g30

283 Lê Thị Bảo Yến 12/07/1996 0856626618 Lethibaoyen1996yct@gmail.com Đại Học Y Dược Cần Thơ 2021 Ca3: 15g00 - 15g30


